
LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC NĂM 2022
Chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Cambridge

Starters, Movers, Flyers (YLE)

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

1

Chủ nhật 02/01/2022 19/10/2021

Thứ bảy 08/01/2022
25/10/2021

Chủ nhật 09/01/2022

Thứ bảy 15/01/2022
01/11/2021

Chủ nhật 16/01/2022

Thứ bảy 22/01/2022
08/11/2021

Chủ nhật 23/01/2022

2

Thứ bảy 19/02/2022
06/12/2021

Chủ nhật 20/02/2022

Thứ bảy 26/02/2022
13/12/2021

Chủ nhật 27/02/2022

3

Thứ bảy 05/03/2022
20/12/2021

Chủ nhật 06/03/2022

Thứ bảy 12/03/2022

27/12/2021

Chủ nhật 13/03/2022

Thứ bảy 19/03/2022

Chủ nhật 20/03/2022

Thứ bảy 26/03/2022

Chủ nhật 27/03/2022

4

Thứ bảy 02/04/2022

Chủ nhật 03/04/2022

Thứ bảy 09/04/2022 24/01/2022

Thứ bảy 16/04/2022
31/01/2022

Chủ nhật 17/04/2022

Thứ bảy 23/04/2022
07/02/2022

Chủ nhật 24/04/2022

5

Thứ bảy 07/05/2022
21/02/2022

Chủ nhật 08/05/2022

Thứ bảy 14/05/2022
28/02/2022

Chủ nhật 15/05/2022

Thứ bảy 21/05/2022
07/03/2022

Chủ nhật 22/05/2022

Thứ bảy 28/05/2022
14/03/202 2

Chủ nhật 29/05/2022

6

Thứ bảy 04/06/2022
21/03/2022

Chủ nhật 05/06/2022

Thứ bảy 11/06/2022
28/03/2022

Chủ nhật 12/06/2022

Thứ bảy 18/06/2022
04/04/2022

Chủ nhật 19/06/2022

Thứ bảy 25/06/2022
11/04/2022

Chủ nhật 26/06/2022
Lệ phí thi: 650.000 đồng

Starters, Movers, Flyers (YLE)

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

7

Thứ bảy 02/07/2022
18/04/2022

Chủ nhật 03/07/2022
Thứ bảy 09/07/2022

25/04/2022
Chủ nhật 10/07/2022
Thứ bảy 16/07/2022

02/05/2022
Chủ nhật 17/07/2022
Thứ bảy 23/07/2022

09/05/2022
Chủ nhật 24/07/2022
Thứ bảy 30/07/2022

16/05/2022
Chủ nhật 31/07/2022

8

Thứ bảy 06/08/2022
23/05/2022

Chủ nhật 07/08/2022
Thứ bảy 13/08/2022

30/05/2022
Chủ nhật 14/08/2022
Thứ bảy 20/08/2022

06/06/2022
Chủ nhật 21/08/2022
Thứ bảy 27/08/2022

13/06/2022
Chủ nhật 28/08/2022

9

Thứ bảy 03/09/2022
20/06/2022

Chủ nhật 04/09/2022
Thứ bảy 10/09/2022

27/06/2022
Chủ nhật 11/09/2022
Thứ bảy 17/09/2022

04/07/2022
Chủ nhật 18/09/2022
Thứ bảy 24/09/2022

11/07/2022
Chủ nhật 25/09/2022

10

Thứ bảy 01/10/2022
18/07/2022

Chủ nhật 02/10/2022
Thứ bảy 08/10/2022

25/07/2022
Chủ nhật 09/10/2022
Thứ bảy 15/10/2022

01/08/2022
Chủ nhật 16/10/2022
Thứ bảy 22/10/2022

08/08/2022
Chủ nhật 23/10/2022
Thứ bảy 29/10/2022

15/08/2022
Chủ nhật 30/10/2022

11

Thứ bảy 05/11/2022
22/08/2022

Chủ nhật 06/11/2022
Thứ bảy 12/11/2022

29/08/2022
Chủ nhật 13/11/2022
Thứ bảy 19/11/2022

05/09/2022
Chủ nhật 20/11/2022
Thứ bảy 26/11/2022

12/09/2022
Chủ nhật 27/11/2022

12

Thứ bảy 03/12/2022
19/09/2022

Chủ nhật 04/12/2022
Thứ bảy 10/12/2022

26/09/2022
Chủ nhật 11/12/2022
Thứ bảy 17/12/2022

03/10/2022
Chủ nhật 18/12/2022

Lệ phí thi: 650.000 đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

A2 Key, B1 Preliminary (KET, PET) For Schools

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

1

Chủ nhật 02/01/2022 19/10/2021
Chủ nhật 09/01/2022 25/10/2021
Chủ nhật 16/01/2022 01/11/2021
Chủ nhật 23/01/2022 08/11/2021

2
Chủ nhật 20/02/2022 06/12/2021
Chủ nhật 27/02/2022 13/12/2021

3

Chủ nhật 06/03/2022 20/12/2021
Chủ nhật 13/03/2022

27/12/2021
Chủ nhật 20/03/2022
Chủ nhật 27/03/2022

4
Chủ nhật 03/04/2022
Chủ nhật 17/04/2022 31/01/2022
Chủ nhật 24/04/2022 07/02/2022

5

Chủ nhật 08/05/2022 21/02/2022
Chủ nhật 15/05/2022 28/02/2022
Chủ nhật 22/05/2022 07/03/2022
Chủ nhật 29/05/2022 14/03/2022

6

Chủ nhật 05/06/2022 21/03/2022
Chủ nhật 12/06/2022 28/03/2022
Chủ nhật 19/06/2022 04/04/2022
Chủ nhật 26/06/2022 11/04/2022

7

Chủ nhật 03/07/2022 18/04/2022
Chủ nhật 10/07/2022 25/04/2022
Chủ nhật 17/07/2022 02/05/2022
Chủ nhật 24/07/2022 09/05/2022
Chủ nhật 31/07/2022 16/05/2022

8

Chủ nhật 07/08/2022 23/05/2022
Chủ nhật 14/08/2022 30/05/2022
Chủ nhật 21/08/2022 06/06/2022
Chủ nhật 28/08/2022 13/06/2022

9

Chủ nhật 04/09/2022 20/06/2022
Chủ nhật 11/09/2022 27/06/2022
Chủ nhật 18/09/2022 04/07/2022
Chủ nhật 25/09/2022 11/07/2022

10

Chủ nhật 02/10/2022 18/07/2022
Chủ nhật 09/10/2022 25/07/2022
Chủ nhật 16/10/2022 01/08/2022
Chủ nhật 23/10/2022 08/08/2022
Chủ nhật 30/10/2022 15/08/2022

11

Chủ nhật 06/11/2022 22/08/2022
Chủ nhật 13/11/2022 29/08/2022
Chủ nhật 20/11/2022 05/09/2022
Chủ nhật 27/11/2022 12/09/2022

12
Chủ nhật 04/12/2022 19/09/2022
Chủ nhật 11/12/2022 26/09/2022
Chủ nhật 18/12/2022 03/10/2022

Lệ phí thi: 870.000 đồng



LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC NĂM 2022

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HCM
SỐ TÀI KHOẢN: 31010000466009 
NGÂN HÀNG: TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - CHI NHÁNH TP. HCM

Tin học Quốc tế IC3 & IC3 SPARK

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

1 Chủ nhật 02/01/2022 01/11/2021

2 Chủ nhật

27/02/2022

IC3 và IC3 SPARK 
Challenge V2

3 Thứ bảy 05/03/2022 27/12/2021

4

Thứ bảy 02/04/2022 07/02/2022

Chủ nhật 24/04/2022 21/02/2022

5

Thứ bảy 14/05/2022 07/03/2022

Chủ nhật 22/05/2022 21/03/2022

6

Thứ bảy 04/06/2022 04/04/2022

Chủ nhật 19/06/2022 18/04/2022

7

Thứ bảy 02/07/2022 02/05/2022

Chủ nhật 17/07/2022 16/05/2022

8

Thứ bảy 13/08/2022 13/06/2022

Chủ nhật 28/08/2022 27/06/2022

9 Chủ nhật 18/09/2022 18/07/2022

10 Thứ bảy 15/10/2022 15/08/2022

11 Chủ nhật 13/11/2022 12/09/2022

12 Thứ bảy 03/12/2022 03/10/2022

Lệ phí thi: 580.000 đồng

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL  
Primary, Junior, ITP

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

1
Chủ nhật

09/01/2022 15/11/2021
TOEFL Primary Challenge V1

Chủ nhật
16/01/2022 15/11/2021

TOEFL Junior Challenge V1

2 Chủ nhật 27/02/2022 27/12/2021

3
Thứ bảy 12/03/2022 10/01/2022

Chủ nhật
20/03/2022

TOEFL Challenge V2

4
Thứ bảy 02/04/2022 07/02/2022
Chủ nhật 17/04/2022 14/02/2022

5
Thứ bảy 14/05/2022 14/03/2022
Chủ nhật 29/05/2022 28/03/2022

6
Thứ bảy 11/06/2022 11/04/2022
Chủ nhật 26/06/2022 25/04/2022

7
Thứ bảy 09/07/2022 09/05/2022
Chủ nhật 24/07/2022 23/05/2022

8
Thứ bảy 06/08/2022 06/06/2022
Chủ nhật 21/08/2022 20/06/2022

9
Thứ bảy 10/09/2022 11/07/2022
Chủ nhật 25/09/2022 25/07/2022

10
Thứ bảy 08/10/2022 08/08/2022
Chủ nhật 23/10/2022 22/08/2022

11
Thứ bảy 05/11/2022 05/09/2022
Chủ nhật 27/11/2022 26/09/2022

12
Thứ bảy 10/12/2022 10/10/2022
Chủ nhật 18/12/2022 17/10/2022

Lệ phí thi TOEFL Primary: 560.000 đồng; 
TOEFL Junior: 750.000 đồng; TOEFL ITP: 850.000 đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TKT)

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

1 Chủ nhật 16/01/2022 19/10/2021
3 Chủ nhật 20/03/2022 21/12/2021
4 Chủ nhật 24/04/2022 25/01/2022
5 Chủ nhật 22/05/2022 22/02/2022
6 Chủ nhật 19/06/2022 22/03/2022
7 Chủ nhật 24/07/2022 26/04/2022
8 Chủ nhật 21/08/2022 24/05/2022
9 Chủ nhật 25/09/2022 28/06/2022

10 Chủ nhật 23/10/2022 26/07/2022
11 Chủ nhật 27/11/2022 30/08/2022

Lệ phí thi: 1.055.000 đồng

A2 Key, B1 Preliminary (KET, PET) For Schools  
(Thi trên máy tính)

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

2 Thứ bảy 12/02/2022 14/11/2021
3 Thứ tư 16/03/2022 16/12/2021
4 Thứ năm 07/04/2022 07/01/2022

5
Thứ sáu 13/05/2022 12/02/2022
Thứ ba 24/05/2022 23/02/2022

6
Thứ năm 09/06/2022 11/03/2022
Thứ bảy 25/06/2022 27/03/2022

7 Thứ năm 14/07/2022 15/04/2022
9 Thứ sáu 16/09/2022 18/06/2022

10 Thứ bảy 15/10/2022 17/07/2022
11 Thứ bảy 12/11/2022 14/08/2022
12 Thứ năm 01/12/2022 02/09/2022

Lệ phí thi: 870.000 đồng

B2 First (FCE) For Schools

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

3 Thứ bảy 26/03/2022 27/12/2021
4 Thứ bảy 09/04/2022 10/01/2022
5 Thứ bảy 21/05/2022 21/02/2022
6 Thứ bảy 25/06/2022 28/03/2022
7 Thứ bảy 23/07/2022 25/04/2022
9 Thứ bảy 24/09/2022 27/06/2022

11 Thứ bảy 12/11/2022 15/08/2022
12 Thứ bảy 03/12/2022 05/09/2022

Lệ phí thi: 1.645.000 đồng

Chứng chỉ tiếng Anh PEARSON 
PTE Young Learners, PTE General

Tháng Ngày thi Bắt đầu 
đăng ký

2 Thứ bảy 19/02/2022 20/12/2021

3 Thứ bảy 12/03/2022 10/01/2022

5 Thứ bảy 21/05/2022 21/03/2022

6 Thứ bảy 18/06/2022 18/04/2022

10 Thứ bảy 08/10/2022 08/08/2022

11 Thứ bảy 12/11/2022 12/09/2022

12 Thứ bảy 10/12/2022 10/10/2022
Lệ phí thi PTE Young Learners: 550.000 đồng; 

PTE General: 1.000.000 đồng


